	BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2014
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ 

(Kèm theo Tờ trình số 1403/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của UBND thị xã)




	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên công trình
	Chủ 
đầu tư
	Địa điểm
 xây dựng
	Thời gian 
KC - HT
	Kế hoạch
năm
2014
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	TỔNG SỐ (A+B+C):
	
	 
	 
	83.100
	 

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	
	 
	 
	82.200
	 

	I
	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP
	
	 
	 
	72.472
	 

	a
	Nguồn vốn XDCB tập trung
	
	 
	 
	38.272
	 

	1
	Hệ thống lưới điện hạ thế khu vực Tổ nhân dân số 7, ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn
	BQLDA thị xã
	Xã Hàng Gòn
	2013
	          440 
	Đã quyết toán

	2
	Hệ thống lưới điện trung thế, hạ thế khu vực Tổ nhân dân số 37, ấp Hàng Gòn (Chi hội 7), xã Hàng Gòn
	BQLDA thị xã
	Xã Hàng Gòn
	2013
	       1.983 
	Đã quyết toán

	3
	Đường nội ô ấp Bàu Sen
	BQLDA thị xã
	Xã Bàu Sen
	2012 - 2013
	419
	Đã quyết toán

	4
	Đường vào Khu hành chính phường Phú Bình
	BQLDA thị xã
	Phường Phú Bình
	2011 - 2013
	423
	Đã quyết toán

	5
	Xây dựng đường từ hẻm 908 Hùng Vương nối dài phường Xuân Hòa đi Xuân Định, huyện Xuân Lộc
	BQLDA thị xã
	Phường Xuân Hòa
	2012 - 2013
	809
	Đang lập HS quyết toán

	6
	Nâng cấp đường Bảo Quang - Bàu Cối
	BQLDA thị xã
	Xã  Bảo Quang
	2012 - 2013
	4.000
	Đang lập HS quyết toán

	7
	Xây dựng đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp cánh đồng Háp, xã Bảo Vinh và Bảo Quang
	BQLDA thị xã
	Xã Bảo Vinh,
Bảo Quang
	2013
	       2.600 
	Đang lập HS quyết toán

	8
	Xây dựng đập Bàu Tra, xã Xuân Tân
	BQLDA thị xã
	Xã Xuân Tân
	2013
	      1.130 
	Đã hoàn thành

	9
	Xây dựng trụ sở Công an phường Phú Bình
	BQLDA thị xã
	Phường Phú Bình
	2013
	      3.000 
	Đã hoàn thành

	10
	Đường Ruộng Tre - Thọ An, thị xã Long Khánh
 (50% vốn xây lắp ngân sách tỉnh)
	BQLDA thị xã
	Xã  Bảo Quang
	2012 - 2014
	13.000
	Đang thi công 

	11
	Cải tạo nâng cấp Sân vận động thị xã Long Khánh
	BQLDA thị xã
	Phường Xuân Bình
	2013 - 2014
	    10.468 
	Đang thi công 

	b
	Xây dựng, sửa chữa các công trình giáo dục
	
	
	
	     34.200 
	 

	1
	Xây dựng 10 phòng học Trường Tiểu học Trần Phú
	BQLDA thị xã
	Phường Xuân An
	2012 - 2013
	          339 
	Đã quyết toán

	2
	Xây dựng 12 phòng học Trường Tiểu học Xuân Vinh 4 (Nguyễn Du)
	BQLDA thị xã
	Xã  Bảo Quang
	2012 - 2013
	          933 
	Đã quyết toán

	3
	Xây dựng Trường THCS Xuân An
	BQLDA thị xã
	Xã Suối Tre
	2011 - 2013
	       1.162 
	Đã quyết toán

	4
	Trường Mẫu giáo Xuân Tân (HM: Cải tạo 02 phòng học, xây dựng nhà vệ sinh học sinh và giáo viên (phân hiệu Tân Phong 1); sửa chữa hệ thống điện, nước, tường sơn và quét vôi lại phân hiệu Tân Phong 2; xây dựng phòng chăm sóc y tế phân hiệu chính)
	BQLDA thị xã
	Xã Xuân Tân
	2013
	          345 
	Đang lập HS quyết toán

	5
	Trường THCS Xuân Tân (xây dựng nhà đa năng, sửa chữa khối nhà 04 phòng học)
	BQLDA thị xã
	Xã Xuân Tân
	2013
	       3.050 
	Đang lập HS quyết toán

	6
	Trường Tiểu học Xuân Lập (hạng mục: Dãy phòng học 03 tầng cạo bỏ lớp bã mastic và sơn ở vị trí bị thấm và rong rêu, bã mastic và sơn lại mặt trước và một số nơi bị rong rêu, cải tạo hệ thống thoát nước mưa từ sàn mái xuống đất, xử lý chống thấm sàn nhà vệ sinh)
	BQLDA thị xã
	Xã Xuân Lập
	2013
	680
	Đang lập HS quyết toán

	7
	Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (HM: Phân hiệu trường làng tháo dỡ 01 phòng mẫu giáo, xây dựng mới cổng, tường rào phân hiệu mẫu giáo, sân nền) 
	BQLDA thị xã
	Xã Bảo Quang
	2013
	      1.250 
	Đang lập HS quyết toán

	8
	Xây dựng Trường THCS Xuân Lập
	BQLDA thị xã
	Xã Xuân Lập
	2012 - 2013
	     12.600 
	Đã hoàn thành

	9
	Xây dựng Trường Mẫu giáo Bảo Quang
	BQLDA thị xã
	Xã Bảo Quang
	2012 - 2013
	1.600
	Đã hoàn thành

	10
	Trường tiểu học Trưng Vương (nhà đa năng, phòng học, phòng chức năng và sân nền)
	BQLDA thị xã
	Xã Xuân Tân
	2013 - 2014
	     7.812 
	Đang thi công 

	11
	Trường Mầm non Sen Hồng (hạng mục: Cải tạo mái ngói, trần, hệ thống điện, quét vôi khối phòng học và khu vệ sinh, xây mới khối hành chính và phòng nghệ thuật, cải tạo hàng rào lưới B40 bên phải (phân hiệu chính); cải tạo hàng rào lưới B40 (phân hiệu ấp Dưỡng Đường)
	BQLDA thị xã
	Xã Suối Tre
	2013
	       1.570 
	Đang thi công

	12
	Trường Mầm non Sao Mai (hạng mục: Xây mới khối hành chính và phòng nghệ thuật (phân hiệu chính); cải tạo hàng rào kẽm gai (phân hiệu nhà trẻ)
	BQLDA thị xã
	Xã Suối Tre
	2013
	          810 
	Đang thi công

	13
	Trường Mầm non Hàng Gòn (hạng mục: Xây mới 01 phòng học)
	BQLDA thị xã
	Xã Hàng Gòn
	2013
	          580 
	Đang thi công

	14
	Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (hạng mục: Xây 01 phòng chức năng).
	BQLDA thị xã
	Xã Hàng Gòn
	2013
	          385 
	Đang thi công

	15
	Trường Mẫu giáo Xuân Lập (hạng mục: Xây mới 01 phòng hành chính và 01 phòng học)
	BQLDA thị xã
	Xã Xuân Lập
	2013
	          865 
	Đang thi công

	16
	Trường Mẫu giáo An Bình (hạng mục: Xây mới 01 nhà vệ sinh, xử lý chống thấm tại các vị trí bị thấm)
	BQLDA thị xã
	Phường Xuân Hòa
	2013
	          220 
	Đang thi công

	II
	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI
	
	
	
	9.728
	 

	a
	Nguồn vốn XDCB tập trung
	
	
	
	9.728
	 

	1
	Sửa chữa, nâng cấp phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả thị xã
	BQLDA thị xã
	Phường Xuân An
	2013 - 2014
	          530 
	Đã phê duyệt BCKTKT

	2
	Xây dựng trụ sở Công an phường Xuân Bình
	BQLDA thị xã
	Phường Xuân Bình
	2014
	       1.800 
	Đã phê duyệt BCKTKT

	3
	Xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Lập
	UBND xã 
Xuân Lập
	Xã Xuân Lập
	2014
	          420 
	Đã phê duyệt BCKTKT

	4
	Sửa chữa 03 phòng làm việc và xây mới nhà kho trong khuôn viên Tòa hành chánh tỉnh Long Khánh
	BQLDA thị xã
	Phường Xuân An
	2014
	273
	Đang lập BCKTKT

	5
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám (hạng mục: Đóng trần tole lạnh, thay gạch tàu bằng gạch ceramic, cải tạo lại hệ thống điện tại 04 phòng làm việc; làm mương dẫn nước phía trước 04 phòng học)
	BQLDA thị xã
	Phường Xuân Thanh
	2014
	          260 
	Đã phê duyệt BCKTKT

	6
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ và Trường Mẫu giáo Bảo Quang (hạng mục: Trường Tiểu học Nguyễn Huệ thay thế cửa sổ và cửa đi, thay gạch tàu bằng gạch ceramic, xử lý các vệ nứt, quét vôi lại các lớp học ở phân hiệu Lát Chiếu); thay mái tole phòng làm việc (phân hiệu chính). Trường Mẫu giáo Bảo Quang: Xây mới 01 phòng học (phân hiệu Lát Chiếu); đóng trần phòng học (phân hiệu Ruộng Tre)
	BQLDA thị xã
	Xã Bảo Quang
	2014
	          470 
	Đã phê duyệt BCKTKT

	7
	Trường Tiểu học Nguyễn Du (hạng mục: Sân nền bêtông phía trước dãy 12 phòng học)
	BQLDA thị xã
	Xã Bảo Quang
	2014
	          195 
	Đã phê duyệt BCKTKT

	8
	Đường dây trung thế và trạm biến áp 3 pha cánh đồng Ruộng Tre, xã Bảo Quang
	Phòng QLĐT
	Xã Bảo Quang
	2014
	          780 
	Đã phê duyệt BCKTKT

	9
	Hỗ trợ các công trình XHHGT các xã, theo Nghị quyết 152 của HĐND tỉnh và các công trình sửa chữa của các xã, phường và đơn vị
	UBND các xã, phường
và đơn vị
	Các xã, phường
và đơn vị
	2014
	        5.000 
	 

	B
	CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN
	
	
	
	          800 
	 

	I
	XÂY DỰNG, SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC
	
	
	
	          800 
	 

	1
	Xây dựng Trường THCS Ngô Quyền
	BQLDA thị xã
	Xã Bảo Vinh
	2013 - 2015
	          700 
	Đã phê duyệt DAĐT

	2
	Xây dựng Trường Mầm non Ánh Dương
	BQLDA thị xã
	Xã Bảo Vinh
	2013 - 2015
	            50 
	Đã phê duyệt DAĐT

	3
	Xây dựng Trường Mầm non Xuân An
	BQLDA thị xã
	Phường Xuân An
	2013 - 2015
	            50 
	Đã phê duyệt BCKTKT

	C
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	
	
	
	100
	 

	I
	NGUỒN VỐN XDCB TẬP TRUNG
	
	
	
	100
	 

	1
	Xây dựng Trường Mẫu giáo Phú Bình
	BQLDA thị xã
	Phường Phú Bình
	2013 - 2015
	            50 
	Đang lập BCKTKT

	2
	Cải tạo mở rộng Nhà bia ghi danh liệt sỹ xã Bảo Vinh
	BQLDA thị xã
	Xã Bảo Vinh
	2013 - 2015
	50
	Đang lập BCKTKT


	BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2014
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ (KHAI THÁC QUỸ ĐẤT) 

(Kèm theo Tờ trình số 1403/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của UBND thị xã)




	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên công trình
	Chủ 
đầu tư
	Địa điểm
 xây dựng
	Thời gian 
KC - HT
	Kế hoạch
năm 
2014
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	10.000
	 

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	
	
	
	10.000
	 

	I
	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP
	
	
	
	7.000
	 

	1
	Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (GĐ1) Khu tái định cư xã Bảo Vinh
	BQLDA thị xã
	Xã Bảo Vinh
	2009 - 2011
	4.295
	Đã quyết toán

	2
	Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư xã Bảo Vinh (GĐ1). HM: Hệ thống điện khu tái định cư
	BQLDA thị xã
	Xã Bảo Vinh
	2009 - 2011
	705
	Đã quyết toán

	3
	Nâng cấp, mở rộng đường 31B đi khu Bàu Tra, ấp Nông Doanh, xã Xuân Tân
	BQLDA thị xã
	Xã Xuân Tân
	2013 - 2014
	2.000
	Đang thi công

	II
	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI
	
	
	
	3.000
	 

	1
	Nâng cấp nền đường, mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước và chiếu sáng đường song hành đường Hùng Vương (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường N4)
	BQLDA thị xã
	Phường
Xuân Trung
	2013 - 2014
	3.000
	Đang thi công


